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NĂM 2022

276 Dầu Sở Tân Cương

- HTX sản xuất kinh doanh dịch 
vụ nông nghiệp Xuất Lễ
- GĐ: Vy Thị Bẩy
- SĐT: 0971.333385

Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn

01/Xuatle/2022 6/1/2022

277
Bánh nướng Đậu xanh Nông 
Tuyết 2

- HKD: Ngô Thi Luyến
- SĐT: 0366539866

Thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện Tràng 
Định, tỉnh Lạng Sơn

01/BNĐXNT2/2022

278
Bánh nướng Thập cẩm Nông 
Tuyết 2

- HKD: Ngô Thi Luyến
- SĐT: 0366539866

Thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện Tràng 
Định, tỉnh Lạng Sơn

01/BNTCNT2/2022

279
Bánh nướng Thành Đạt nhân 
Thập cẩm

- HKD: Lý Thị Sự
- SĐT: 0394399985/0974316969

Thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn

02/BNTĐTC/2022

280
Bánh nướng Thành Đạt nhân 
Đỗ xanh

- HKD: Lý Thị Sự
- SĐT: 0394399985/0974316969

Thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn

02/BNTĐĐX/2022

281 Bánh ngọt Huệ Sinh
- HKD: Phan Văn Huệ
- SĐT: 0988734915

Thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 01/BNHS/2022 8/7/2022

282
Bánh nướng thẩm cẩm Bảo 
Vân

- HKD: Nguyễn Kiến Bảo
- SĐT: 0974.066.856

Số 102, khu I, thị trấn Na Sầm, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn

01/BNTCBV/2022

283 Bánh dẻo Nhật Lan
- HKD: Bùi Thu Loan
- SĐT: 0977.494.355

Số 312, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

62/BD-NHẬT LAN/2022

284 Bánh Nướng nhân Đậu Xanh
- HKD: Đàm Bích Loan
- SĐT: 0356655342

Thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, 
tỉnh Lạng Sơn

01/BNĐBL/2022

285 Bánh dẻo Nhật Lan
- HKD Bùi Thu Loan
- SĐT: 0977.494.355

Số 426, đường Bà Triệu, phường Vĩnh 
Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

62/BD-NHẬT LAN/2022 22/8/2022

286 Bánh nướng Nhật Lan
- HKD Bùi Thu Loan
- SĐT: 0977.494.355

Số 426, đường Bà Triệu, phường Vĩnh 
Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

63/BN-NHẬT LAN/2022 22/8/2022

287 Rượu Thành Đạt (Men Bắc)
- HKD: Lương Công Đạt
- SĐT: 0862.122.666

Thôn Bản Lề - Bản Ngõa, xã Xuất Lễ, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

02/HKDLUONGCONGDAT
/2022

26/8/2022

DANH SÁCH HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM 
THUỘC NGHÀNH CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN QUẢN LÝ

(SẢN XUẤT THỰC PHẨM)

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN



STT Tên sản phẩm tự CB Tên cơ sở TCB/SĐT Địa chỉ Số tự công bố Ngày công bố Ghi chú

NĂM 2022

288 Bánh dẻo Quang Tuấn HKD Trần Quang Tuấn
Số 113, đường Bắc Sơn, phường Hoàng 
Văn Thụ,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn

66/BD-QUANG 
TUẤN/202

26/8/2022 Tái CB

289 Bánh nướng Quang Tuấn
HKD Trần Quang Tuấn
SĐT: 0913285856

Số 113, đường Bắc Sơn, phường Hoàng 
Văn Thụ,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn

68/BN-QUANG 
TUẤN/2022

26/8/2022 Tái CB


